
Lệnh:  Case <giá trị> of    

Lệnh: Case <giá trị> of    else
Chúng ta có thể thấy câu lệnh IF - Then - Else cho phép chúng ta kiểm tra và thực hiện nhiều quyết định trong chương trình. Tuy nhiên khi có quá nhiều giá trị cần phải kiểm tra thì Pascal cung cấp thêm câu lệnh Case  <GIÁ TRỊ>  Of để thực hiện điều này dễ dàng hơn.

Giống như If - Then - Else, Case - Of  và Case - Of - Else cũng có 2 dạng.
Dạng thiếu

Cú pháp:

Case <Giá trị> Of
    <Trường hợp 1> : <Công việc 1>;
    <Trường hợp 2> : <Công việc 2>;
    ...
    <Trường hợp n> : <Công việc n>;
End;
Dạng đầy đủ của Case - of  - Else
Case <Giá trị> Of
    <Trường hợp 1>: <Công việc 1>;
    <Trường hợp 2>: <Công việc 2>;
    ...
    <Trường hợp n>: <Công việc n>;
    Else <Công việc n + 1>;
End;


Ví dụ:KIỂU SỐ NGUYÊN
WRITE('YEU CAU NHAP SO TU 1 TOI 5: '); READLN(N);

  CASE N OF

  1: Writeln(' 1 = ONE ');

  2: Writeln(' 2 = TWO ');

  3: Writeln(' 3 = THREE ');

  4: Writeln(' 4 = FOUR ');

  5: Writeln(' 5 = FIVE ')

  ELSE

  WRITELN(' BAN NHAP SAI ROI, NHAN ENTER DE THOAT');
END;
Ví dụ:KIỂU LIỆT KÊ
WRITE(‘Ban hay go 1 ky tu so, ky tu chu hoac 1 phep tinh:’); 

      READLN(CHON);

    Case chon Of
     '0' .. '9' : Writeln('Ban da nhap chữ số (0-9)');
     'a' .. 'z' : Writeln('Ban da nhap chu viết thường tu (a-z)');
     'A' .. 'Z' : Writeln(''Ban da nhap chu hoa tu (A-Z)');
     '+' , '-'  : Writeln(''Ban da nhap 1 phep tinh (+,-,*,/)');


Else


Writeln(‘ ban nhap sai roi, nhan enter de THOAT’);
    end;
Ví dụ:KIỂU KÝ TỰ
Writeln(' CHUONG TRINH KIEM TRA BAN nhap phep tinh gi ?');

Write(' Ban nhap so thu 1 :'); Readln(SO1);

Write(' Ban nhap so thu 2 :'); Readln(SO2);

WRITE('YEU CAU BAN NHAP 1 PHEP TINH: '); READLN(P);

  CASE P OF

  '+': Writeln(SO1,' + ',SO2,' = ', SO1+SO2);

  '-':  Writeln(SO1,' - ',SO2,' = ', SO1-SO2:4);

  '*':  Writeln(SO1,' * ',SO2,' = ', SO1*SO2:4);

  '/':  Writeln(SO1,' / ',SO2,' = ', SO1/SO2:4:2)

  ELSE

  WRITELN(' BAN NHAP SAI ROI, NHAN ENTER DE THOAT');

  END;

Trong đó <Giá trị> là một biến hoặc biểu thức là kiểu đếm được:

(Kiểu ký tự, kiểu số nguyên, kiểu liệt kê hoặc kiểu miền con).
Nếu giá trị của biểu thức hoặc biến đó rơi vào trường hợp nào thì công việc tương ứng sẽ được thực hiện rồi kết thúc lệnh Case - Of. 
Nếu giá trị của biểu thức hoặc biến không rơi vào trường hợp nào thì sẽ kết thúc lệnh Case - Of mà không làm gì, còn trường hợp Case Of - Else thì nếu không rơi vào trường hợp nào  sẽ thực hiện lệnh của Else
Ví dụ 1: Kiểu ký tự: Nhập 1 ký tự, dùng lệnh Case of cho biết bạn nhập ký tự gì?

Program lenh_Case_of;
Var chon: char; {kiểu Char: chi nhap 1 ky tu}
Begin
    WRITE(‘ Ban go 1 trong cac ky tu sau: a,b,d,f:’); READLN(CHON);


Chon := upcase(chon);{doi ra chu hoa}
    Case chon Of
        'A' : Writeln('ban chon chu A');
        'B', 'C': Writeln(' ban chon chu B’);
        'D' : Writeln(' ban chon chu D ');
        'F' : Writeln(' ban chon chu F');


Else Writeln('ban nhap sai roi, nhan enter de Thoat’);
    End;   

end.
Ví dụ 2: về sử dụng kiểu miền con trong việc kiểm tra giá trị:

Nhập 1 ký tự số, chữ hoặc 1 phép tính, dùng lệnh Case of cho biết bạn nhập gì?

Program KIEMTRA_KYTU;
Var chon: char; {chi nhap 1 ky tu}
Begin
    WRITE(‘Ban hay go 1 ky tu so, ky tu chu hoac 1 phep tinh:’); 

READLN(CHON);

    Case chon Of
     '0' .. '9' : Writeln('Ban da nhap chữ số (0-9)');
     'a' .. 'z' : Writeln('Ban da nhap chu viết thường tu (a-z)');
     'A' .. 'Z' : Writeln(''Ban da nhap chu hoa tu (A-Z)');
     '+' , '-'  : Writeln(''Ban da nhap 1 phep tinh (+,-,*,/)');


Else


Writeln(‘ ban nhap sai roi, nhan enter de THOAT’);
    end;
 End.
Bài tập thực hành lệnh Case of:

Bài 1.  Nhập 2 số nguyên và nhập 1 trong 4 PHÉP TÍNH:  +, - , * , / . Yêu cầu chương trình sẽ thực hiện phép tính cho 2 số nguyên vừa nhập.
Bài 2. Đổi số ra chữ bằng Case of: ví dụ 1 =One; 2=two; 3= three…
Bài 3. chuyển năm dương lịch sang âm lịch: Nhập 1 năm dương lịch, chương trình sẽ cho biết năm âm lịch. 
HD: Nhập vào năm >100 sau đó cho biết năm ứng với năm âm lịch. 

Cách làm: Lấy năm dương lịch - 3 chia cho 10 được số dư  sẽ là thiên can và 

Lấy năm dương lịch – 3 chia cho 12 số dư tra bảng tương ứng chính là địa chi.

Kết quả: Thiên can + Địa Chi: là năm Âm lịch

Ví dụ nhập 1963 chương trình sẽ làm như sau: 
(1963 – 3) Mod 10 = 0 (Quí) ;  1963 -3 Mod 12 = 4(Mão); 

0-4 ( Quí Mão
	stt
	Bảng tra cứu: Thiên can
	Bảng tra cứu: Địa Chi

	1
	1: Write('Giap');
	1:  Write('Ti');

	2
	2: Write('At');
	2:  Write('suu');

	3
	3: Write('Binh');
	3:  Write('Dan');

	4
	4: Write('Dinh');
	4:  Write('Mao');

	5
	5: Write('Mau');
	5:  Write('Thin');

	6
	6: Write('Ky');
	6:  Write('Ty');

	7
	7: Write('Canh');
	7:  Write('Ngo');

	8
	8: Write('Tan');
	8:  Write('Mui');

	9
	9: Write('Nham');
	9:  Write('Than');

	10
	0: Write('Qui');
	10: Write('Dau');

	11
	
	11: Write('Tuat');

	12
	
	0: Write('Hoi');


Bài 4. Tạo menu hình học : Giải các bài toàn hình hoc: hình tam giác, hình chữ nhật, hình tròn, hình thang.
 WRITELN(' CHON 1, 2, 3, 4 DE TINH DIEN TICH va CHU VI ');

    WRITELN(' 1. TINH DIEN TICH TAM GIAC ');

    WRITELN(' 2. TINH DIEN TICH HINH CHU NHAT ');

    WRITELN(' 3. TINH DIEN TICH HINH TRON ');

    WRITELN(' 4. TINH DIEN TICH HINH THANG ');

    WRITE(' NHAP 1 SO TU 1 TOI 4 DE TINH DIEN TICH :'); READLN(SO);

Bài 5. Tạo menu chuyển đổi: chuyển đổi các đơn vị tính. Độ F ra độ C và ngược lại; đơn vị Hải lý ra Km; Dặm ra Km; Newton ra Kg
    WRITELN(' CHON 1, 2, 3, 4 DE CHUYEN DOI DON VI TINH  ');

    WRITELN(' 1. CHUYEN DOI DO F RA DO C  ');

    WRITELN(' 2. CHUYEN DOI DO C RA DO F  ');

    WRITELN(' 3. CHUYEN DOI DON VI HAI LY RA KM  ');

    WRITELN(' 4. CHUYEN DOI DON VI DAM RA KM  ');

    WRITELN(' 5. CHUYEN DOI DON VI NEWTON RA KG VA NGUOC LAI ');

    WRITE(' NHAP 1 SO TU 1 TOI 5 de chon cach chuyen doi :');READLN(SO);

Bài 1:
PROGRAM thuc_hien_pheptinh;

USES CRT;

VAR P : CHAR;

     SO1, SO2: INTEGER;

BEGIN

CLRSCR;

Writeln(' CHUONG TRINH KIEM TRA BAN nhap phep tinh gi ?');

Write(' Ban nhap so thu 1 :'); Readln(SO1);

Write(' Ban nhap so thu 2 :'); Readln(SO2);

WRITE('YEU CAU BAN NHAP 1 PHEP TINH: '); READLN(P);

  CASE P OF

  '+': Writeln(SO1,' + ',SO2,' = ', SO1+SO2);

  '-':  Writeln(SO1,' - ',SO2,' = ', SO1-SO2:4);

  '*':  Writeln(SO1,' * ',SO2,' = ', SO1*SO2:4);

  '/':  Writeln(SO1,' / ',SO2,' = ', SO1/SO2:4:2)

  ELSE

  WRITELN(' BAN NHAP SAI ROI, NHAN ENTER DE THOAT');

  END;

READLN;

END.

Bài 2:

PROGRAM CASE_SO_CHU;

USES CRT;

VAR N:BYTE;

BEGIN

CLRSCR;

Writeln(' CHUONG TRINH DICH SO -->> CHU ');

WRITE('YEU CAU NHAP SO TU 1 TOI 5: '); READLN(N);

  CASE N OF

  1: Writeln(' 1 = ONE ');

  2: Writeln(' 2 = TWO ');

  3: Writeln(' 3 = THREE ');

  4: Writeln(' 4 = FOUR ');

  5: Writeln(' 5 = FIVE ')

  ELSE

  WRITELN(' BAN NHAP SAI ROI, NHAN ENTER DE THOAT');

  END;

READLN;

END.

Bài 3: Tham khảo
PROGRAM CHUYEN_DOI;

USES CRT;

VAR F,C,KM,HAILY,DAM,KG,N:REAL;

      SO : BYTE;

BEGIN

CLRSCR;

GOTOXY(20,1); TEXTCOLOR(YELLOW); WRITELN('CHUONGN TRINH CHUYEN DOI');

GOTOXY(20,2);

    WRITELN(' CHON 1, 2, 3, 4 DE CHUYEN DOI DON VI TINH  ');

    WRITELN(' 1. CHUYEN DOI DO F RA DO C  ');

    WRITELN(' 2. CHUYEN DOI DO C RA DO F  ');

    WRITELN(' 3. CHUYEN DOI DON VI HAI LY RA KM  ');

    WRITELN(' 4. CHUYEN DOI DON VI DAM RA KM  ');

    WRITELN(' 5. CHUYEN DOI DON VI NEWTON RA KG VA NGUOC LAI ');

    WRITE(' NHAP 1 SO TU 1 TOI 4 DE CHON CACH CHUYEN DOI :'); READLN(SO);
    TEXTCOLOR(BLUE); GOTOXY(5,9);

    CASE SO OF

1 : BEGIN WRITELN(' CONG THUC CHUYEN DO F RA DO C:  F = C * 1.8 +32');

        WRITE(' NHAP DO F DE CHUYEN RA DO C  :'); READLN(F);

        C := F-32/1.8; WRITELN;

        TEXTCOLOR(YELLOW); GOTOXY(5, WHEREY);

        WRITELN(F:1:1,' F CHUYEN SANG DO C = ', C:3:1);

    END;

2 : BEGIN

        WRITELN(' CONG THUC CHUYEN DO C RA DO F:  C = F-32/1.8 ');

        WRITE(' NHAP DO C DE CHUYEN RA DO F  :'); READLN(C);

        F := C * 1.8 +32;

        TEXTCOLOR(YELLOW); GOTOXY(5, WHEREY);

        WRITELN(C:1:1,' C CHUYEN SANG DO F = ', F:3:1);

    END;

3: BEGIN

        WRITELN(' CONG THUC CHUYEN HAI LY RA KM: 1 HAI LY = 1.852Km ');

        WRITE(' NHAP SO HAI LY CAN CHUYEN RA KM  :'); READLN(HAILY);

        KM := HAILY *1.852;WRITELN;

        TEXTCOLOR(YELLOW); GOTOXY(5, WHEREY);

        WRITELN(HAILY:1:1,'  HAILY CHUYEN SANG KM = ', KM:2:2);

   END;

4: BEGIN  WRITELN(' CONG THUC CHUYEN DAM RA KM: 1 DAM Anh = 1.151Km ');

        WRITE(' NHAP SO DAM Anh CAN CHUYEN RA KM  :'); READLN(DAM);

        KM := DAM *1.151;WRITELN;

        TEXTCOLOR(YELLOW); GOTOXY(5, WHEREY);

        WRITELN(DAM:1:1,' DAM CHUYEN SANG KM = ', KM:2:2);

   END;

5: BEGIN WRITELN(' CONG THUC CHUYEN Kg RA Newton: 1 N = 10Kg ');

        WRITE(' NHAP SO Kg Anh CAN CHUYEN RA Newton  :'); READLN(Kg);

        N := Kg *10;WRITELN;

        TEXTCOLOR(YELLOW); GOTOXY(5, WHEREY);

        WRITELN(N:1:1,' NEWTON CHUYEN SANG Kg = ', Kg:2:1);

   end;

   ELSE WRITELN(' BAN NHAP CHUA DUNG . XIN HEN LAN SAU');

   END; READLN; END.
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